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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XM, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Thảo. 

Các hội thẩm nhân dân: 

Bà Phùng Thị Khánh Vân. 

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thành – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện XM tham gia phiên tòa:  

Ông Võ Danh - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện XM, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 35/2019/HSST ngày 16 

tháng 5 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 40/2019/QĐXXST - 

HS ngày 12 tháng 6 năm 2019 đối với  ị  áo: 

Hồ Viết R, sinh năm: 1994 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Nơi  ư trú: Ấp 5, xã HB, huyện XM, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hóa (họ  vấn): 09/12; dân tộ : Kinh; giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Phật giáo; quố  tị h: Việt Nam;  on ông Hồ Sỹ C, sinh năm: 1966 và  à 

Nguyễn Thị Kim T, sinh năm: 1970;  ị  áo  hưa  ó vợ  on;  

Tiền sự: 02. 

+ Ngày 28/11/2017  ị Công an xã HB, huyện XM xử phạt hành  hính 

750.000đ về hành vi sử dụng trái phép  hất ma túy theo quyết định số 02/QĐ – 

XPVPHC. 

+ Ngày 28/02/2018  ị Công an huyện XM ra quyết định xử phạt hành 

 hính 1.500.000đ về hành vi trộm  ắp tài sản theo quyết định số 09/QĐ –

XPVPHC. 

Tiền án: Không. 

Nhân thân:  

- Bị Tòa án nhân dân huyện XM xử phạt 12 tháng tù về tội trộm  ắp tài sản 

theo  ản án số 60/HSST ngày 05/9/2012. 

Bị  ắt tạm giam ngày: 03/02/2019. 

“Bị  áo  ó m t”. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN    

HUYỆN XM 

     TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

   

Bản án số: 40/2019/HS-ST 

Ngày: 27/6/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Bị hại:  

- Bà Nguyễn Thị K, sinh năm: 1966; nơi  ư trú: Ấp 3, xã HB, huyện XM, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. “Vắng m t” 

- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm: 1959; nơi  ư trú: Ấp 7, xã HB, huyện XM, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. “Vắng m t” 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

- Ông Nguyễn Minh T, sinh năm: 1996. 

Địa  hỉ: Trại giam HK, huyện TL, tỉnh B Thuận. “Vắng m t” 

- Bà Nguyễn Thị Kim T, sinh năm: 1970; nơi  ư trú: Ấp 5, xã HB, huyện 

XM, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. “Có m t” 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đượ  tóm tắt như sau: 

Do  ần tiền tiêu xài nên  ị  áo Hồ Viết R đến khu vự  ấp 3, và ấp 7, xã 

HB, huyện XM quan sát lợi dụng sơ hở  ủa người dân thự  hiện 02 vụ trộm  ắp 

tài sản  án lấy tiền tiêu xài. Cụ thể: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 20 giờ, đầu tháng 4/2018,  ị  áo dùng xe mô tô  iển 

kiểm soát 72G1- 0167.71  hở Mai Xuân B, sinh năm 1991 đến rẫy tiêu  ủa  à 

Nguyễn Thị K thuộ  ấp 3, xã HB tìm máy  ơm thủy lự  trộm  án lấy tiền tiêu 

xài. Rin để xe mô tô  á h rẫy tiêu 5m rồi  ùng B vào tìm tài sản để trộm,  ị  áo 

và B đến trụ gắn  ông tơ điện dùng để mở máy  ơm nướ   ủa giếng khoan sau 

đó B dùng điện thoại  ủa mình  ật đèn  hiếu sáng rọi để lần theo dây điện âm 

dưới đất đến  hỗ giếng khoan,  ị  áo  ùng B kéo dây điện, dây dù ra khỏi giếng 

thì phát hiện  ó 01 máy  ơm nướ  thủy lự  loại hỏa tiễn màu trắng  ông suất 

1,5kw nhãn hiệu Galaxy sau đó  ả hai dùng liềm tìm thấy tại rẫy  ắt và lấy máy 

 ơm ra khỏi giếng khoan. B mang máy  ơm trộm đượ  ra ngoài rẫy rồi dùng xe 

mô tô  iển kiểm soát 72G1- 0167.71  hở  ị  áo ngồi sau giữ máy  ơm đến ấp 7, 

xã HB  án  ho người tên Mừng (Không rõ nhân thân) đượ  700.000đ, B đưa 

 ho  ị  áo số tiền 350.000đ. Bị  áo tiêu xài  á nhân hết. 

Vụ thứ hai: Khoảng 20 giờ, ngày 03/7/2018,  ị  áo Hồ Viết R  ùng 

Nguyễn Minh T điều khiển hai xe mô tô  hạy ngang qua nhà  à Nguyễn Thị H 

tại ấp 7, xã HB, huyện XM thấy nhà đóng  ửa nên  ả hai lẻn vào nhà trộm tài 

sản. Thắng đứng ở  ìa sân vận động gần đó  ảnh giới  òn  ị  áo lẻn vào  ên 

hông nhà  à Hồng  ắt 02  on  him  ồ  âu, 02 lồng  him  ên trong  ó 01  on 

 him sáo màu đen và 01  on  him  u gáy, trộm đượ  tài sản  ả hai  hạy về nhà 

 ị  áo. Sau đó Thắng  ị Công an xã HB mời về làm việ , tại đây Thắng khai 

nhận hành vi trộm  ắp như trên  ủa mình. 

Đồ vật tài liệu tạm giữ gồm: 

- 01 xe mô tô không rõ nhãn hiệu,  iển kiểm soát 72N2 – 1126 màu đen, số 

khung không rõ, số máy  ị đục không rõ. 

- 01 xe mô tô 79K6 – 5750 nhãn hiệu Lon in, màu đỏ, số khung: LF3 XCG 

0A2YAA03463. 
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Xe mô tô  iển kiểm soát 72G1- 0167.71  ị  áo làm phương tiện trộm máy 

bơm nướ  vào đầu tháng 4/2018 tại ấp 3, xã HB, huyện XM không thu hồi đượ . 

Tại  ản kết luận định giá tài sản số 11/KL-HĐĐG ngày 12/10/2018  ủa 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện XM kết luận tại thời điểm xảy ra 

vụ trộm tại nhà  à Nguyễn Thị H ấp 7, xã HB ngày 03/7/2018 giá trị thiệt hại tài 

sản như sau: Giá trị thiệt hại  ủa  on  him sáo là 50.000đ;  hiế  lồng  him  ằng 

gỗ kí h thướ  80 m x 37 m là 0đ;  on  him  u gáy là: 50.000đ; 02  on  him  ồ 

 âu là: 175.000đ;  hiế  lồng gỗ và kim loại kí h thướ  27 m x 26 m là: 0đ. 

Tổng giá trị thiệt hại là: 275.000đ. 

Tại  ản kết luận định giá tài sản số 17/KL-HĐĐG ngày 02/4/2019  ủa Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện XM kết luận tại thời điểm xảy ra vụ 

trộm đầu tháng 4/2018 giá trị thiệt hại tài sản đối với 01 mô tô  ơm nướ  giếng 

khoan hỏa tiển, nhãn hiệu Galaxy,  ông suất 1,5KW màu trắng  ủa  à Nguyễn 

Thị K là 2.087.000đ. 

Về trá h nhiệm dân sự:  

Bị  áo nhờ mẹ là  à Nguyễn Thị Kim T  ồi thường  ị hại Nguyễn Thị K số 

tiền 2.087.000đ,  à Kiên đã nhận đủ tiền và không yêu  ầu  ồi thường gì khá . 

Đối với tài sản vụ trộm ngày 03/7/2018, Công an xã HB đã trả lại  ị hại 

Nguyễn Thị H 01 lồng  him, 01  him sáo và  ị hại nhận lại từ  ị  áo 02  him  ồ 

 âu  ùng  hiế  lồng  ằng gỗ, sau khi nhận lại tài sản  à Hồng không yêu  ầu  ồi 

thường gì khá . 

Tại phiên toà,  ị  áo khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội  ủa mình như  áo 

trạng truy tố.  

Bản  áo trạng số 35/CT-VKS - XM ngày 15/5/2019, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện XM truy tố  ị  áo Hồ Viết R về tội “Trộm  ắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự 2015. 

Kiểm sát viên thự  hành quyền  ông tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên cáo 

trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình 

sự năm 2015; điểm b, s khoản 1, Điều 51, điểm g, khoản 1, Điều 52  ủa Bộ luật 

hình sự năm 2015, xử phạt  ị  áo từ 18 tháng tù đến 20 tháng tù. 

Về trá h nhiệm dân sự: Xong. 

Về vật  hứng: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định  ủa pháp luật. 

- Bị  áo Hồ Viết R nói lời sau  ùng: Bản thân  ị  áo nhận thấy hành vi  ủa 

mình là vi phạm pháp luật, đã thành khẩn khai  áo ăn năn hối  ải, xin Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp  ủa hành vi, quyết định truy tố: Hành vi, quyết định tố 

tụng  ủa Cơ quan điều tra huyện XM, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

XM, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thự  hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tụ  quy định  ủa Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 
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tại phiên tòa,  ị  áo và những người tham gia tố tụng khá  không  ó ý kiến ho   

khiếu nại về hành vi, quyết định  ủa Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó,  á  hành vi, quyết định tố tụng  ủa Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thự  hiện là đúng quy định pháp luật. 

[2] Về hành vi phạm tội  ủa  ị  áo: Lời khai nhận tội  ủa  ị  áo tại phiên tòa 

đối  hiếu với lời khai  ủa  ị  áo tại  ơ quan điều tra và những người tham gia tố 

tụng khá   ũng như những tài liệu,  hứng  ứ  ó tại hồ sơ là phù hợp. Theo đó xá  

định đượ  rằng:  

Khoảng 20 giờ đầu tháng 4/2018  ị  áo  ó hành vi lén lút lấy trộm 01mô tơ 

 ơm nướ  giếng khoan loại hỏa tiễn màu trắng  ông suất 1,5kw nhãn hiệu Galaxy 

 ủa  à Nguyễn Thị K. Căn  ứ kết luận định giá tài sản số 17/KL – HĐĐG ngày 

02/4/2019  ủa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện XM tại thời 

điểm xảy ra vụ án: 01mô tơ  ơm nướ  giếng khoan loại hỏa tiễn màu trắng  ông 

suất 1,5kw nhãn hiệu Galaxy, mà  ị  áo đã lấy trộm  ủa  à Kiên  ó giá trị là 

2.087.000đ (Hai triệu không trăm tám mươi  ảy nghìn đồng).  

Đến khoảng 20 giờ, ngày 03/7/2018  ị  áo  ùng Nguyễn Minh T  ó  

hành vi lén lút lấy trộm  ủa  à Nguyễn Thị H 02  on  him  ồ  âu, 02 lồng  him 

 ên trong  ó 01  on  him sáo màu đen và 01  on  him  u gáy. Căn  ứ kết luận 

định giá tài sản số 11/KL - HĐĐG ngày 12/10/2018  ủa Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện XM tại thời điểm xảy ra vụ án: giá trị thiệt hại 

 ủa  on  him sáo là 50.000đ; Giá trị thiệt hại  ủa  hiế  lồng  him  ằng gỗ, kí h 

thướ  80 m x 37 m là 0đ; Giá trị thiệt hại  ủa 02  on  him  ồ  âu là 175.000đ; 

Giá trị thiệt hại  ủa  on  him  u gáy là 50.000đ; Giá trị thiệt hại  ủa  hiế  lồng 

 him  ằng gỗ và kim loại kí h thướ  27 m x 26  m là 0đ. Tổng giá trị thiệt hại 

là 275.000đ (Hai trăm  ảy mươi lăm nghìn đồng). 

Như vậy những hành vi  ủa  ị  áo nêu trên  ó đủ yếu tố  ấu thành tội “Trộm 

 ắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173  ủa Bộ luật Hình sự năm 2015. Từ 

đó  ho thấy  ản  áo trạng số 35/CT-VKS - XM ngày 15 tháng 5 năm 2019  ủa 

Viện kiểm sát nhân dân huyện XM truy tố  ị  áo Hồ Viết R về tội danh và điều 

khoản nêu trên là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Xét về tính  hất, mứ  độ nghiêm trọng đối với hành vi phạm tội  ủa  ị 

 áo: Hành vi  ủa  ị  áo là nguy hiểm  ho xã hội, không những xâm hại đến quyền 

sở hữu về tài sản  ủa  ông dân mà  òn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại 

địa phương. Bị  áo muốn  ó tiền tiêu xài nhanh  hóng mà không phải lao động,  ị 

 áo đã lén lút lợi dụng sơ hở  ủa người khá  để  hiếm đoạt tài sản nhằm thu lợi  ất 

 hính, phụ  vụ nhu  ầu  ủa  ản thân. Xét về nhân thân  ị  áo  ó 01 tiền sự về hành 

vi “Sử dụng trái phép  hất ma túy” và 01 tiền sự về hành vi “Trộm  ắp tài sản” 

nhưng  ị  áo không sửa đổi  ản thân lại tiếp tụ  phạm tội “Trộm  ắp tài sản” từ 

đó  ho thấy  ị  áo  ó ý thứ  xem thường pháp luật. Vì vậy,  ần xử phạt  ị  áo 

một mứ  án nghiêm khắ  tương xứng với hành vi phạm tội  ủa  ị  áo nhằm răn đe, 

giáo dụ  riêng và phòng ngừa  hung  ho xã hội. 

[4] Về tình tiết tăng n ng:  Vào đầu tháng 4/2018 bị  áo trộm  ắp tài sản 

 ủa  à Nguyễn Thị K  ó giá trị 2.087.000đ sau đó đến ngày 03/7/2018  ị  áo 
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tiếp tụ  trộm  ắp tài sản  ủa  à Nguyễn Thị H  ó giá trị 275.000đ ở lần trộm  ắp 

này m   dù tài sản  ị  áo trộm  ắp  ó giá trị dưới 2.000.000đ nhưng trướ  đó 

(ngày 28/02/2018)  ị  áo đã  ị xử phạt hành  hính về hành vi trộm  ắp tài sản 

(theo quyết định số 09/QĐ-XPVPHC  ủa Công an huyện XM, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu),  hưa đượ  xóa tiền sự.  Do đó hành vi  ủa  ị  áo nêu trên  ó đủ yếu tố 

 ấu thành tội “Trộm  ắp tài sản” và thuộ  trường hợp phạm tội 02 lần trở lên theo 

quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52  ủa Bộ luật hình sự năm 2015. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị  áo khắ  phụ   ồi thường thiệt hại, thành khẩn 

khai  áo, ăn năn hối  ải  áo nên áp dụng điểm b, s khoản 1, Điều 51  ủa Bộ luật 

Hình sự năm 2015 để  ân nhắ  giảm nhẹ một phần trá h nhiệm hình sự  ho  ị 

 áo nhằm thể hiện tính khoan hồng  ủa pháp luật. 

[6] Về trá h nhiệm dân sự:  

Bị hại  à Nguyễn Thị K,  à Nguyễn Thị H đã nhận lại tài sản  ị mất và 

không ai  ó yêu  ầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [7] Về xử lý vật  hứng:  

- Đối với 02  hiế  xe máy thu giữ  ủa Nguyễn Minh T và Hồ Viết R: 01 xe 

mô tô hiệu Lon in, màu đỏ,  iển số 79K6- 5750; số khung: LF3XCG 

0A2AA03463; số máy  ị tẩy xóa không đọ  đượ  số nguyên thủy; 01 xe mô tô 

không rõ nhãn hiệu,  iển kiểm soát 72N2 – 1126 màu đen, số khung không rõ, 

số máy  ị đụ  không đọ  đượ  số. Giao Cơ quan  ảnh sát điều tra Công an 

huyện XM tiếp tụ  tạm giữ điều tra làm rõ, khi nào  ó  ơ sở sẽ xử lý sau. 

- Riêng xe mô tô  iển số 72G1- 0167.71  ị  áo làm phương tiện trộm máy 

 ơm nướ  vào đầu tháng 4/2018 tại ấp 3, xã HB, huyện XM không thu hồi đượ  

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[8] Về hình phạt  ổ sung: Theo  á  tài liệu,  hứng  ứ và lời khai  ủa  ị  áo 

tại phiên tòa  ho thấy  ị  áo không  ó nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên 

không áp dụng hình phạt  ổ sung là hình phạt tiền đối với  ị  áo. 

[9] Đối với Mai Xuân B và người tên Mừng (Người mua mô tơ  ơm nướ ) 

Cơ quan Cảnh sát điều tra  ông an huyện XM  hưa làm việ  đượ  nên tá h ra để 

xử lý sau là phù hợp. 

Đối với Nguyễn Minh T  ó hành vi trộm  ắp tài sản  ùng  ị  áo vào ngày 

03/7/2018 tại nhà  à Nguyễn Thị H đã  ị Tòa án nhân dân huyện XM xét xử 

theo  ản án số 09/2019/HS-ST ngày 28/02/2019. 

[10] Về án phí: Bị  áo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định  ủa 

pháp luật.  

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên  ố: Bị  áo Hồ Viết R phạm tội “Trộm  ắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1, Điều 173, điểm b, s, khoản 1, Điều 51, điểm g, khoản 1, 

Điều 52  ủa Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt  ị  áo: Hồ Viết R 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn  hấp hành 

hình phạt tù đượ  tính từ ngày 03/02/2019. 
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2. Về xử lý vật  hứng:  

Áp dụng Điều 47  ủa Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015. 

Đối với 02  hiế  xe máy thu giữ  ủa Nguyễn Minh T và  ị  áo Hồ Viết R: 

01 xe mô tô hiệu Lon in, màu đỏ,  iển số 79K6 - 5750; số khung: LF3XCG 

0A2YAA03463; số máy  ị tẩy xóa không đọ  đượ  số nguyên thủy; 01 xe mô tô 

không rõ nhãn hiệu,  iển số 72N2 – 1126 màu đen, số khung không rõ, số máy 

 ị đụ  không đọ  đượ  số. 

 Giao Cơ quan  ảnh sát điều tra Công an huyện XM tiếp tụ  tạm giữ điều 

tra làm rõ. 

3. Về án phí:  

Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016  uộ   ị  áo Hồ Viết R phải nộp số tiền 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm; 

Trường hợp  ản án, quyết định đượ  thi hành theo quy định tại Điều 2 luật 

thi hành án dân sự thì người đượ  thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự  ó quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án ho    ị  ưỡng  hế thi hành án theo quy định tại  á  Điều 6, Điều 7, 7a, 

7  và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án đượ  thự  hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bị  áo,  ị hại, người  ó quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án  ó m t 

tại phiên tòa  ó quyền kháng  áo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày 

tuyên án để yêu  ầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử phú  thẩm. 

Đối với đương sự vắng m t đượ  quyền kháng  áo trong hạn 15 (Mười lăm) 

ngày kể từ ngày nhận đượ   ản án ho   kể từ ngày  ản án đượ  tống đạt hợp lệ. 

 
Nơi nhận:   

- TAND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; 

- Sở tư pháp tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; 

- VKSND huyện XM; 

- Công an huyện XM; 

- Chi  ụ  THADS huyện XM; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu;          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thảo 

 

 

 


